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Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ toạ phiên tòa:  Bà Hà Vân Hồng 

Các Hội thẩm nhân dân: Ông  Păng Ting  Nock 

                                        Bà     Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 

Thư ký phiên tòa: Ông Huỳnh Ngọc Phú - Là thư ký Toà án nhân dân 

thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Lạt tham gia phiên toà: 

Ông Lê Văn Thảo - Kiểm sát viên. 

Ngày 24 tháng 5 năm 2023, tại Trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Đà Lạt, 

tỉnh Lâm Đồng, Tòa án nhân dân thành phố Đà Lạt xét xử sơ thẩm công khai vụ 

án hình sự thụ lý số 115/2023/TLST- HS ngày 18/4/2023, theo Quyết định đưa 

vụ án ra xét xử số 97/2023/QĐXXST- HS ngày 12 tháng 5 năm 2023 đối với các 

bị cáo:
 

1. Họ và tên: Nguyễn Viết Thuận H, sinh ngày 29 tháng 8 năm 1991, tại: 

Lâm Đồng; nơi ĐKHKTT: đường A, Phường B, thành phố C, tỉnh D; nghề 

nghiệp: lao động tự do; trình độ học vấn: 11/12; giới tính: Nam; quốc tịch: Việt 

Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Thiên chúa; con ông Nguyễn Viết Đ, sinh năm 

1954 (đã chết) và bà Trần Thị Kim D, sinh năm 1957; tiền án, tiền sự: không. Bị 

b t tạm giam t  ngày 24/8/2022, hiện đang bị tạm giam tại Nhà tạm gi  Công an 

thành phố Đà Lạt; có mặt tại phiên tòa. 

2. Họ và tên: Nguyễn Thị Bích H, sinh ngày 14 tháng 8 năm 1991, tại: 

Lâm Đồng; HKTT: đường A, Phường B, thành phố C, tỉnh D; nghề nghiệp: lao 

động tự do; Học vấn: 12/12; giới tính: N ; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; 

tôn giáo: Thiên chúa; con ông Nguyễn Quang H, sinh năm 1964 và bà Nguyễn 

Thị H, sinh năm 1966; tiền án, tiền sự: không. Bị b t tạm giam t  ngày 

24/8/2022, hiện đang bị tạm giam tại Nhà tạm gi  Công an thành phố Đà Lạt; có 

mặt tại phiên tòa. 
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Người bào chữa: Luật sư Nguyễn Thị Đ - Văn phòng luật sư Thành Đ - 

Đoàn Luật sư tỉnh Lâm Đồng, bào ch a cho bị cáo Nguyễn Thị Bích H. Có mặt 

tại phiên tòa. 

Người chứng kiến: Hng Thanh S, sinh năm 1952. Trú tại: HKTT: đường 

A, Phường B, thành phố C, tỉnh D. V ng mặt tại phiên tòa. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm t t như sau: 

Nguyễn Viết Thuận H và Nguyễn Thị Bích H có quan hệ tình cảm với nhau 

và đều sử dụng ma tuý. Vào khoảng đầu tháng 8/2022, H và H1 sống chung tại 

phòng ngủ của nhà H. Vào tối ngày 22/8/2022, H mua của một người tên B 

(không rõ nhân thân, lai lịch) 5.000.000 đồng tiền ma tuý đá thì B đồng ý và đến 

nhà giao cho H 01 gói nilong chứa ma tuý đá. Sau khi mua được số ma tuý này, 

H mang vào phòng ngủ trong nhà cất gi . Tại đây, H và H1 cùng nhau cân, chia 

số ma túy đá mua được thành nhiều gói ma tuý nhỏ để khi có người hỏi mua ma 

túy thì cả hai sẽ cùng đi bán ma túy kiếm lời. Vào khoảng 15 giờ 30 phút ngày 

24/8/2022, H cất 01 gói ma tuý đá đựng trong túi nilong màu đen vào túi áo 

khoác ngoài bên phải và cất 01 gói ma tuý đá khác vào trong túi áo khoác ngoài 

bên trái nhằm mục đích nếu có người hỏi mua ma túy thì sẽ bán kiếm lời rồi H 

điều khiển xe mô tô hiệu Luvias biển số: 49K1-190.68 chở H1 đi chơi. Khi đi 

đến trước nhà số đường A, Phường B, thành phố C, tỉnh D, H và H1 bị lực 

lượng Công an yêu cầu d ng xe kiểm tra. H liền dùng tay phải lấy túi nilong 

màu đen chứa ma tuý đá thả xuống đường nhưng bị lực lượng Công an phát 

hiện, b t quả tang. Lúc này, H khai nhận bản thân còn cất giấu 01 gói ma tuý đá 

ở trong túi áo khoác ngoài bên trái đang mặc trên người để lực lượng Công an 

thu gi . Ngoài ra, H và H1 còn khai nhận trong phòng ngủ của nhà số đường A, 

Phường B, thành phố C, tỉnh D, H và H1 còn cất giấu nhiều gói ma tuý đá nhằm 

mục đích bán cho người khác nhưng chưa kịp bán. Sau khi tiến hành khám xét 

khẩn cấp căn nhà trên, Cơ quan điều tra phát hiện 03 gói ma tuý đá đựng trong 

hộp giấy màu xanh để dưới sàn cạnh giường ngủ và 03 gói ma tuý đá đựng trong 

một hộp kim loại màu bạc cất giấu trong túi xách của H để ở đầu giường ngủ 

cùng một số dụng cụ sử dụng, phân chia ma tuý. Tại Cơ quan điều tra, Nguyễn 

Viết Thuận H và Nguyễn Thị Bích H đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như 

trên.  

 Vật chứng thu giữ:  

 - 01 gói nilong màu đen bên trong có 01 túi nilong màu tr ng trong, hàn 

kín một đầu có khoá kẹp nhựa, có 01 đường chỉ màu cam bên trong đựng chất 

tinh thể màu tr ng; 01 gói nilong màu tr ng hàn kín bên trong đựng chất tinh thể 
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màu tr ng; 06 gói nilong màu tr ng trong, hàn kín bên trong cả 06 gói này đều 

đựng chất tinh thể màu tr ng; 01 cân điện tử có ch  Manllovo màu đỏ tr ng; 

Nhiều túi nilong dạng túi zip, miệng túi có đường chỉ màu cam, bên trong không 

chứa gì; 01 quẹt ga tự chế; 01 túi da dạng túi xách; 01 căn cước công dân mang 

tên Nguyễn Thị Bích H; 01 bình thuỷ tinh có g n ống thuỷ tinh và ống hút; 01 

ống hút màu tr ng, một đầu hàn kín, một đầu c t vát;  01 hộp giấy màu xanh;  01 

hộp kim loại màu bạc; 01 xe máy hiệu hiệu Luvias biển số: 49K1-190.68, màu 

tr ng xanh, đã qua sử dụng, bên trong cốp xe không có tài sản gì; 01 điện thoại 

di động hiệu Iphone 11, màu xanh, bên trong có g n sim số: 0784.994.333, đã 

qua sử dụng, không kiểm tra chất lượng; 01 điện thoại di động hiệu Nokia màu 

đen, bàn phím cơ có g n sim số: 0937.180.007 đã qua sử dụng, không kiểm tra 

chất lượng; 01 áo khoác màu đen thu gi  của Nguyễn Viết Thuận H; 01 điện 

thoại di động hiệu Iphone màu tr ng đã qua sử dụng, không kiểm tra chất lượng.  

 Tại Kết luận giám định số 942/KL- KTHS Ngày 30/8/2022 của Phòng kỹ 

thuật hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng kết luận: 

 - Phong bì 01: Mẫu tinh thể (M1) đựng trong một gói nylon được niêm 

phong gửi giám định là ma tuý, có khối lượng 2,1972g, loại Methamphetamine. 

 - Phong bì 02: Mẫu tinh thể (M2) đựng trong một gói nylon được niêm 

phong gửi giám định là ma tuý, có khối lượng 0,2561g, loại Methamphetamine. 

 - Phong bì 03: Mẫu tinh thể (M3) đựng trong ba gói nylon được niêm 

phong gửi giám định là ma tuý, có khối lượng 2,2627g, loại Methamphetamine. 

 - Phong bì 04: Mẫu tinh thể (M4) đựng trong ba gói nylon được niêm 

phong gửi giám định là ma tuý, có khối lượng 4,0368g, loại Methamphetamine. 

 Methamphetamine là chất ma túy nằm trong Danh mục IIC, STT: 247, 

Nghị định 57/2022/NĐ-CP ngày 25/8/2022 của Chính phủ. 

Tại Bản cáo trạng số 104/CT-VKS ngày 06/4/2023 của Viện kiểm sát 

nhân dân thành phố Đà Lạt đã truy tố các bị cáo Nguyễn Viết Thuận H, 

Nguyễn Thị Bích H về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” theo quy định tại 

điểm i khoản 2 Điều 251 Bộ luật Hình sự. 

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát phát biểu quan điểm giải quyết vụ 

án, gi  nguyên bản cáo trạng truy tố các bị cáo và đề nghị: 

Áp dụng điểm i khoản 2 Điều 251 Bộ luật Hình sự, điểm s khoản 1 Điều 

51, Điều 38 và Điều 58 Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo: 

Nguyễn Viết Thuận H t   09 đến 10 năm tù. 

Nguyễn Thị Bích H t  07 năm 06 tháng tù đến 08 năm tù. 

Về vật chứng:  Đề nghị áp dụng Điều 47 Bộ luật Hình sự và Điều 106 Bộ 

luật tố tụng Hình sự: 
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- Tuyên tịch thu tiêu hủy: 02 (hai) phong bì được niêm phong có ch  ký ghi 

họ tên “Phạm Thị D”; “Lại Thanh Anh T, “Ngô Văn Nh” và hình dấu tròn màu 

đỏ của “Phòng kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh Lâm Đồng”;  01 (một) cân điện 

tử có ch  Manllovo màu đỏ tr ng; Nhiều bịch nilong dạng túi zip, miệng túi có 

đường chỉ màu cam, bên trong không chứa gì; 01 (một) quẹt ga tự chế; 01 (một) 

bình thủy tinh có g n ống thủy tinh và ống hút; 01 (một) ống hút màu tr ng, một 

đầu hàn kín, một đầu c t vát; 01 (một) hộp giấy màu xanh; 01 (một) hộp kim 

loại màu bạc. 

- Tuyên trả cho bị cáo Nguyễn Viết Thuận H 01 xe máy hiệu Luvias biển 

số 49K1-19068, màu tr ng xanh, đã qua sử dụng, bên trong cốp xe không có tài 

sản gì, nhưng tiếp tục tạm gi  để đảm bảo cho việc thi hành án; 01 (một) áo 

khoác màu đen. 

- Tuyên trả cho bị cáo Nguyễn Thị Bích H 01 căn cước công dân mang tên 

Nguyễn Thị Bích H; 01 (một) túi da dạng túi xách. 

- Tuyên tịch thu sung ngân sách nhà nước: 01 điện thoại di động hiệu 

Iphone 11, màu xanh, bên trong có g n sim số 0784.994.333 đã qua sử dụng, 

không kiểm tra chất lượng bên trong (đã được niêm phong); 01 (một) điện thoại 

di động hiệu Nokia màu đen, bàn phím cơ có g n sim số: 0937.180007 đã qua sử 

dụng, không kiểm tra chất lượng (đã được niêm phong); 01 điện thoại di động 

hiệu Iphone màu tr ng, đã qua sử dụng, không kiểm tra chất lượng (đã được 

niêm phong). 

Tại phiên tòa các bị cáo không khiếu nại bản cáo trạng, xin Hội đồng xét 

xử cho các bị cáo mức án nhẹ nhất. 

Luật sư bào ch a cho bị cáo Nguyễn Thị Bích H: Bị cáo có H1 có vai trò 

giúp sức cho bị cáo H, có nhân thân tốt vì vậy đề nghị xem xét cho bị cáo mức 

án nhẹ nhất. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:  

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng: Quá trình điều tra, truy tố, Cơ quan điều 

tra Công an thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng và Viện kiểm sát nhân dân thành 

phố Đà Lạt, Lâm Đồng đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy 

định của Bộ luật tố tụng hình sự. Bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại nào về 

hành vi, quyết định của các Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. 

Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến 

hành tố tụng đã được tiến hành đúng quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. 
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[2] Về hành vi phạm tội của bị cáo:   

Vào tối ngày 22/8/2022, Nguyễn Viết Thuận H mua của một người tên Bé 

(không rõ nhân thân, lai lịch) 5.000.000 đồng tiền ma tuý rồi mang vào phòng 

ngủ trong nhà tại số 11/11 Xuân An, Phường 3, Đà Lạt cất giấu. Tại đây, H và H 

cùng nhau cân, chia số ma túy thành nhiều gói mục đích bán để kiếm lời. Vào 

khoảng 15 giờ 30 phút ngày 24/8/2022, H tàng tr  02 gói ma tuý  trong người 

nhằm mục đích nếu có người hỏi mua ma túy thì sẽ bán kiếm lời, rồi chở H đi 

chơi. Khi đi đến trước nhà A, Phường B, Đà Lạt, H và H bị lực lượng Công an 

yêu cầu d ng xe kiểm tra, phát hiện, b t quả tang H và H đang tàng tr  02 gói 

ma túy có khối lượng 2,4533g, loại Methamphetamine nhằm mục đích để bán. 

Qua khám xét khẩn cấp phòng ngủ nhà số đường A, Phường B, thành phố C, 

tỉnh D, cơ quan điều tra phát hiện H và H1 tàng tr  06 gói ma túy có khối lượng 

6,2995g, loại Methamphetamine nhằm mục đích để bán. Tổng khối lượng ma 

túy H và H tàng tr  nhằm mục đích để bán là 8,7528g, loại Methamphetamine. 

Như vậy, có đủ căn cứ kết luận bị cáo Nguyễn Viết Thuận H và Nguyễn Thị 

Bích H phạm tội “mua bán trái phép chất ma túy” theo quy định tại điểm i khoản 

2 Điều 251 Bộ luật hình sự như  bản cáo trạng của Viện kiểm sát là có căn cứ, 

đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.  

  Xét hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, các bị cáo nhận thức 

được hành vi tàng tr  trái phép chất ma túy bị pháp luật nghiêm cấm nhưng vì 

mục đích bán kiếm tiền để sử dụng cho bản thân và có ma túy để sử dụng các bị 

cáo vẫn thực hiện, hành vi của các bị cáo xâm phạm đến chính sách độc quyền 

quản lý của Nhà nước về chất ma túy, gây mất trật tự an toàn xã hội, đây cũng là 

một trong nh ng nguyên nhân gây ra nhiều tệ nạn xã hội và các tội phạm khác 

nên cần có mức án nghiêm, cách ly bị cáo khỏi cuộc sống cộng đồng một thời 

gian nhằm răn đe, giáo dục và phòng ng a chung.  

Xét trong vụ án này, các bị cáo phạm tội mang tính chất đồng phạm giản 

đơn, bị cáo H là người khởi sướng, bỏ tiền ra mua ma túy, trực tiếp liên hệ mua 

ma túy và là người tàng tr  ma túy trong người để mang đi bán, bị cáo H1 với vai 

trò là người giúp sức cho bị cáo H phân chia ma túy thành nhiều gói nhỏ để cất 

giấu nên vai trò của bị cáo H cao hơn, vì vậy, cần áp dụng mức hình phạt cao hơn 

bị cáo H là phù hợp. 

[3] Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ:  

[3.1] Tình tiết tăng nặng: Không có 

[3.2] Tình tiết giảm nhẹ: Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa các bị 

cáo thành khẩn khai báo nên áp dụng cho các bị cáo tình tiết giảm nhẹ trách 

nhiệm hình sự quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự. 

[4] Về xử lý vật chứng:   
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Vật chứng thu gi  chuyển sang Chi cục thi hành án dân sự thành phố Đà 

Lạt ngày 13/4/2023, gồm:   

- 02 (hai) phong bì được niêm phong có ch  ký ghi họ tên “Phạm Thị D”; 

“Lại Thanh Anh T, “Ngô Văn Nh” và hình dấu tròn màu đỏ của “Phòng kỹ thuật 

hình sự - Công an tỉnh Lâm Đồng”; 01 (một) cân điện tử có ch  Manllovo màu 

đỏ tr ng; Nhiều bịch nilong dạng túi zip, miệng túi có đường chỉ màu cam, bên 

trong không chứa gì; 01 (một) quẹt ga tự chế; 01 (một) bình thủy tinh có g n 

ống thủy tinh và ống hút; 01 (một) ống hút màu tr ng, một đầu hàn kín, một đầu 

c t vát; 01 (một) hộp giấy màu xanh; 01 (một) hộp kim loại màu bạc. Các vật 

chứng này không còn giá trị sử dụng nên tuyên tịch thu tiêu hủy. 

- Tạm gi  của Nguyễn Viết Thuận H: 01 xe máy hiệu Luvias biển số 49K1-

190.68, màu tr ng xanh, đã qua sử dụng, bên trong cốp xe không có tài sản gì là 

tài sản của bị cáo H nên tuyên trả lại cho bị cáo nhưng tiếp tục tạm gi  để đảm 

bảo cho việc thi hành án;  01 điện thoại di động hiệu Iphone 11, màu xanh, bên 

trong có g n sim số 0784.994.333 đã qua sử dụng, không kiểm tra chất lượng 

bên trong (đã được niêm phong) và 01 (một) điện thoại di động hiệu Nokia màu 

đen, bàn phím cơ có g n sim số 0937.180.007 đã qua sử dụng, không kiểm tra 

chất lượng (đã được niêm phong) là phương tiện bị cáo sử dụng vào việc phạm 

tội nên tuyên tịch thu sung ngân sách nhà nước; 01 (một) áo khoác màu đen thu 

gi  của Nguyễn Viết Thuận H là tài sản của bị cáo H nên tuyên trả cho bị cáo. 

- Tạm gi  của Nguyễn Thị Bích H: 01 điện thoại di động hiệu Iphone màu 

tr ng, đã qua sử dụng, không kiểm tra chất lượng (đã được niêm phong) là 

phương tiện bị cáo sử dụng vào việc phạm tội nên tuyên tịch thu sung ngân sách 

nhà nước; 01 căn cước công dân mang tên Nguyễn Thị Bích H là giấy tờ tuỳ 

thân của bị cáo H nên tuyên trả lại cho bị cáo; 01 (một) túi da dạng túi xách là 

tài sản của bị cáo H nên tuyên trả cho bị cáo. 

[5] Về án phí: Buộc các bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy 

định của pháp luật.   

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Tuyên bố các bị cáo Nguyễn Viết Thuận H và Nguyễn Thị Bích H 

cùng phạm tội “mua bán trái phép chất ma túy”. 

2. Áp dụng điểm i khoản 2 Điều 251, điểm s khoản 1 Điều 51, Điều 38 và 

Điều 58 Bộ luật Hình sự: 

Xử phạt bị cáo Nguyễn Viết Thuận H  09 (chín) năm tù. Thời hạn chấp 

hành hình phạt tù tính t  ngày 24/8/2022. 

Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Bích H 07 (bảy) năm tù. Thời hạn chấp hành 

hình phạt tù tính t  ngày 24/8/2022. 
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3. Về vật chứng: Áp dụng Điều 47 Bộ luật Hình sự và Điều 106 Bộ luật tố 

tụng Hình sự: 

 3.1. Tuyên tịch thu tiêu hủy: 02 (hai) phong bì được niêm phong có ch  

ký ghi họ tên “Phạm Thị D”; “Lại Thanh Anh T, “Ngô Văn Nh” và hình dấu 

tròn màu đỏ của “Phòng kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh Lâm Đồng”;  01 (một) 

cân điện tử có ch  Manllovo màu đỏ tr ng; Nhiều bịch nilong dạng túi zip, 

miệng túi có đường chỉ màu cam, bên trong không chứa gì; 01 (một) quẹt ga tự 

chế; 01 (một) bình thủy tinh có g n ống thủy tinh và ống hút; 01 (một) ống hút 

màu tr ng, một đầu hàn kín, một đầu c t vát; 01 (một) hộp giấy màu xanh; 01 

(một) hộp kim loại màu bạc. 

3.2. Tuyên trả cho bị cáo Nguyễn Viết Thuận H 01 xe máy hiệu Luvias 

biển số 49K1-19068, màu tr ng xanh, đã qua sử dụng, bên trong cốp xe không 

có tài sản gì, nhưng tiếp tục tạm gi  để đảm bảo cho việc thi hành án; 01 (một) 

áo khoác màu đen. 

3.3. Tuyên trả cho bị cáo Nguyễn Thị Bích H 01 căn cước công dân mang 

tên Nguyễn Thị Bích H; 01 (một) túi da dạng túi xách. 

3.4. Tuyên tịch thu sung ngân sách nhà nước: 01 điện thoại di động hiệu 

Iphone 11, màu xanh, bên trong có g n sim số 0784.994.333 đã qua sử dụng, 

không kiểm tra chất lượng bên trong (đã được niêm phong); 01 (một) điện thoại 

di động hiệu Nokia màu đen, bàn phím cơ có g n sim số: 0937.180007 đã qua sử 

dụng, không kiểm tra chất lượng (đã được niêm phong); 01 điện thoại di động 

hiệu Iphone màu tr ng, đã qua sử dụng, không kiểm tra chất lượng (đã được 

niêm phong). 

(Tất cả vật chứng trên theo biên bản giao, nhận đồ vật, tài liệu, vật chứng 

ngày 13/4/2023 tại Chi cục thi hành án dân sự thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm 

Đồng). 

4. Về án phí:  Áp dụng Điều 99 Bộ luật tố tụng hình sự, Điều 23 Nghị quyết 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội quy 

định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa 

án buộc các bị cáo mỗi người phải nộp 200.000đ (hai trăm ngàn đồng) án phí 

hình sự sơ thẩm.  

5. Về quyền kháng cáo: Trong hạn 15 ngày kể t  ngày tuyên án, các bị 

cáo có quyền kháng cáo để yêu cầu Tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đồng xét xử 

phúc thẩm./.  

Nơi nhận: 

- Tòa án tỉnh Lâm Đồng; 

- VKSND thành phố Đà Lạt; 

- Công an thành phố Đà Lạt; 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 
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- THA thành phố Đà Lạt; 

- Bị cáo; 

- Nh ng người tham gia tố tụng; 

- Bộ phận THA phạt tù; 

- Lưu 

 

 

 

 

Hà Vân Hồng 

 


